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Kính gửi: Các Công ty tư vấn. 
 

 

Căn cứ Quyết định số 2951/QĐ-SNNMT ngày 22/12/2025 của Sở Nông 

nghiệp và Môi trường về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2026 của Sở 

Nông nghiệp và Môi trường. 

Trung tâm Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số Nông nghiệp và Môi 

trường được giao nhiệm vụ: “Vận chuyển phòng máy chủ” với nội dung cụ thể 

như sau: 

I. Thông tin của đơn vị mời báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Công nghệ thông tin và Chuyển đổi 

số Nông nghiệp và Môi trường, số 20 Hoàng Diệu, Phường Hà Đông, Hà Nội. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Đồng chí 

Nguyễn Ngọc Thoan - Phòng Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: tiếp nhận báo giá theo cách thức sau: 

- Bản in báo giá và các tài liệu kèm theo gửi trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Công 

nghệ thông tin và Chuyển đổi số - Trung tâm Công nghệ thông tin và Chuyển đổi 

số Nông nghiệp và Môi trường. Địa chỉ: Số 20 Hoàng Diệu, Phường Hà Đông, Hà 

Nội. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày phát hành 

văn bản. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày, kể từ ngày báo giá. 

II. Nội dung mời báo giá: 

1. Tư vấn “Vận chuyển phòng máy chủ” chi tiết như Phụ lục kèm theo. 

Giá hàng hóa là giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí, vận chuyển, các chi phí 

khác. 

2. Địa điểm thực hiện: Sở Nông nghiệp và Môi trường. Địa chỉ: số 18 

Huỳnh Thúc Kháng, phường Giảng Võ, Thành phố Hà Nội. 

3. Thời gian thực hiện dự kiến: trong vòng 90 ngày kể từ ngày ký hợp 

đồng. 



4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Cụ thể khi 

thực hiện ký kết Hợp đồng tư vấn. 

Trung tâm trân trọng kính mời các đơn vị có đủ năng lực, tư cách pháp nhân 

gửi báo giá về Trung tâm theo địa chỉ nêu trên. 

Trân trọng cảm ơn! 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Giám đốc TT (để báo cáo); 

- Đăng tải cổng TTĐT Sở NN&MT; 

- Lưu: VT, CNTT. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Viết Tuyến 

 

  



PHỤ LỤC 
(Kèm theo công văn số      /TTCNTT&CĐS-CNTT ngày   /6/2026 của Trung tâm Công 

nghệ thông tin và Chuyển đổi số nông nghiệp và môi trường) 

STT Thiết bị/ Dịch vụ Mô tả 

I Hệ thống tủ rack, nguồn điện   

1 
Tháo dỡ, vận chuyển và lắp đặt tủ 

rack 42U, thanh PDU 
  

1.1   Tháo dỡ tủ rack tại số 38 Tô Hiệu. 

1.2   
Vận chuyển tủ rack 42U từ số 38 Tô Hiệu đến 18 Huỳnh 

Thúc Kháng. 

1.3   
Lắp đặt tủ rack vào phòng máy chủ đặt tại tầng 5 của tòa 

nhà. 

1,4   Tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt và cắm nối thanh PDU 

2 Hệ thống nguồn điện   

2,1 Tủ điện PDU   

2.1.1 

Vỏ tủ điện trong nhà 1 lớp cánh 

kích thước 600x400x180mm, dày 

1mm 

  

2.1.2 MCB 2P 40A MCB 2P 40A 

2.1.3 MCB 2P 32A MCB 2P 32A 

2,2 Dây điện kết nối   

2.2.1 
Dây điện CXV 2x16mm2 cấp 

nguồn cho tủ điện 
Dây điện CXV 2x16mm2 

2.2.2 
Dây điện CXV 2x10mm2 cấp 

nguồn cho UPS 
Dây điện CXV 2x10mm2 

2.2.3 Dây điện cho thanh PDU Dây điện CXV 3x6mm2 

2.2.4 Dây tiếp địa CV 1X10mm2 Dây tiếp địa CV 1X10mm2 

2,3 Ổ cắm công nghiệp 32A Ổ cắm công nghiệp 32A 

2,4 Phích cắm công nghiệp 32A Phích cắm công nghiệp 32A 

2,5 Máng cáp điện   

2.5.1 

Máng cáp có nắp đậy, sơn tĩnh 

điện kích thước 300x100mm dầy 

1.2mm 

Máng cáp có nắp đậy, sơn tĩnh điện kích thước 

300x100mm dầy 1.2mm 

2.5.2 Nối máng L 300x100 kèm nắp Nối máng L 300x100 kèm nắp 

2.5.3 Nối máng H100 Nối máng H100 cho máng 300x100mm 

2,6 
Vật tư phụ kiện thi công 

Dịch vụ triển khai 
  

3 

Tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt và 

đấu nối tủ điện ATS, tủ CLS, tủ 

phân phối nguồnVật tư phụ kiện 

thi công 

Tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt và cắm nối thanh PDUVật 

tư phụ kiện thi công 

II Thiết bị công nghệ thông tin   

1 
Kiểm tra và đánh giá hiện trạng 

thiết bị 
  



STT Thiết bị/ Dịch vụ Mô tả 

1,1 
Kiểm tra ngoại quan và số lượng 

phụ kiện đi kèm. 
  

1.1.1   

Kiểm tra xem thiết bị có bị móp méo, trầy xước, dấu hiệu 

cháy nổ, hay bị chất lỏng xâm nhập không. Việc này giúp 

loại trừ các hư hỏng vật lý trước khi can thiệp kỹ thuật. 

1.1.2   
Kiểm kê đầy đủ các phụ kiện đi kèm (như dây nguồn, 

adapter, các loại cáp, các module mở rộng...). 

1,2 
Kiểm tra tình trạng hoạt động của 

các thiết bị. 
  

1.2.1   Tiến hành ghi nhận tình trạng hoạt động của các thiết bị. 

1.2.2   Ghi nhận các lỗi, trạng thái đèn báo. 

1.2.3   Thu thập các thông số cài đặt của các thiết bị (nếu cần). 

1.2.4   Tiến hành Backup Config của thiết bị (nếu cần). 

1.2.5   Tiến hành backup dữ liệu cho hệ thống. 

1,3 
Ghi nhận cấu hình phần cứng của 

hệ thống. 
  

1.3.1   
Thu thập các thông tin về thông số kỹ thuật chi tiết cho 

từng thành phần của thiết bị. 

1.3.2   
Thu thập các thông tin Model, Serial Number, phụ kiện 

kết nối của thiết bị và từng linh kiện. 

2 
Tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt, cắm 

nối thiết bị mạng (15 thiết bị) 
  

2,1   Tháo dỡ thiết bị mạng tại số 38 Tô Hiệu. 

2,2   
Vận chuyển thiết bị mạng từ số 38 Tô Hiệu đến 18 Huỳnh 

Thúc Kháng. 

2,3   
Lắp đặt, cắm nối thiết bị mạng vào tủ rack trong phòng 

máy chủ tại tầng 5 của tòa nhà. 

3 
Tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt, cắm 

nối thiết bị máy chủ (13 thiết bị) 
  

3,1   Tháo dỡ thiết bị máy chủ tại số 38 Tô Hiệu. 

3,2   
Vận chuyển thiết bị máy chủ từ số 38 Tô Hiệu đến 18 

Huỳnh Thúc Kháng. 

3,3   
Lắp đặt, cắm nối thiết bị máy chủ vào tủ rack trong phòng 

máy chủ tại tầng 5 của tòa nhà. 

4 
Cài đặt, tích hợp thiết bị mạng (15 

thiết bị), máy chủ (11 thiết bị) 
  

4,1 

Khởi động thiết bị, theo dõi quá 

trình Boot, kiểm tra trạng thái đèn 

tín hiệu trên thiết bị. 

  

4,2 
Cấu hình đường truyền, IP theo 

phân hoạch mới. 
  

III Hệ thống cáp mạng   

1 
Tháo dỡ, vận chuyển và lắp đặt hệ 

thống cáp cấu trúc 
  



STT Thiết bị/ Dịch vụ Mô tả 

1.1   Tháo dỡ hệ thống cáp cấu trúc tại số 38 Tô Hiệu. 

1.2   
Vận chuyển hệ thống cáp cấu trúc từ số 38 Tô Hiệu đến 

18 Huỳnh Thúc Kháng. 

1.3   
Lắp đặt hệ thống cáp cấu trúc vào phòng máy chủ đặt tại 

tầng 5 của tòa nhà. 

2 
Tháo dỡ, vận chuyển và lắp đặt hệ 

thống máng cáp mạng 
  

2.1   Tháo dỡ hệ thống máng cáp mạng tại số 38 Tô Hiệu. 

2.2   
Vận chuyển hệ thống máng cáp mạng từ số 38 Tô Hiệu 

đến 18 Huỳnh Thúc Kháng. 

2.3   
Lắp đặt hệ thống máng cáp mạng vào phòng máy chủ đặt 

tại tầng 5 của tòa nhà. 

2.4 Vật tư phụ kiện thi công   

IV 
Tháo dỡ, vận chuyển và lắp đặt 

điều hòa 
  

1 

Tháo dỡ 2 bộ điều hòa cây từ số 

38 Tô Hiệu, Hà Đông vận chuyển 

qua số 18 Huỳnh Thúc Kháng lắp 

đặt lại. 

Tháo dỡ 2 bộ điều hòa cây từ số 38 Tô Hiệu, Hà Đông 

vận chuyển qua số 18 Huỳnh Thúc Kháng lắp đặt lại.Vị 

trí lắp đặt dàn nóng tại ban công tầng 7 kết nối xuống dàn 

lạnh tại phòng máy chủ tầng 5 

2 

Tháo dỡ, vận chuyển và lắp đặt 

đấu nối tủ nguồn cho hệ thống 

điều hòa 

Tháo dỡ, vận chuyển và lắp đặt đấu nối tủ nguồn cho hệ 

thống điều hòa 

3 Vật tư phụ kiện thi công   

V 
Vách kính, cửa kính ngăn 

phòng máy chủ 
  

1 Vách kính  

Khung nhôm xingfa, kính trắng đục 2 lớp 6,38mm. 

Chiều rộng 3650mm 

Chiều cao 2310mm 

2 Cánh cửa 

Khung nhôm xingfa, kính trắng đục 2 lớp 6,38mm. 

Chiều rộng 1100mm 

Chiều cao 2260mm 

VI Hệ thống sàn nâng   

1 Mặt sàn nâng   

1.1 Sàn nâng cho phòng máy chủ 

- Loại: Tấm sàn nâng bằng thép lớp giữa là xi măng phốt 

pho chịu lực. 

- Kích thước tấm sàn (Dài, rộng): 600 x 600 (mm), độ dày 

35 mm. 

- Chân đế, thanh giằng: Bằng thép mạ kẽm. 

- Bề mặt: HPL chống tĩnh điện 

1.2 Chân đế 
Chân đế: Bằng thép mạ kẽm, chiều cao hoàn thiện cả tấm 

sàn và chân đế là 400 mm 

1.3 Thanh giằng Thanh giằng bằng thép mạ kẽm 

1.4 Vít thanh giằng   

2 Ram dốc Ram dốc kích thước 1200x1200mm 

3 Foam cách nhiệt bảo ôn tấm dày 25mm 1 mặt bạc, 1 mặt keo 

4 
Dây đồng tiếp địa cho hệ thống 

sàn nâng 

Dây đồng, PVC, tiết diện 10mm2 dùng để chống lại sự 

tích điện chân đế, kết nối các chân đế theo quy cách hàng 

nối hàng.  



STT Thiết bị/ Dịch vụ Mô tả 

5 Bảng đồng tiếp địa 
Bảng đồng tiếp địa kích thước 300x100x5mm 

Chất liệu đồng mạ niken 

6 
Vật tư phụ kiện thi công 

Dịch vụ triển khai 
  

VII 

Chuyển tủ rack, thiết bị trên tủ 

rack tại phòng máy chủ số 18 

Huỳnh Thúc Kháng 

  

1 

Chuyển tủ rack, thiết bị trên tủ 

rack tại phòng máy chủ số 18 

Huỳnh Thúc Kháng 

  

VIII Hệ thống máy phát điện   

1 
Tháo dỡ thu hồi dây nguồn, dây 

tín hiệu, đập bệ bê tông 
  

2 
Di chuyển, vận chuyển máy phát 

điện đến điểm mới 
  

3 Xây bệ, hoàn trả mặt bằng   

4 Vật tư phụ kiện thi công   
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